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THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 3 - Năm Học 16-17

Lớp:  (HKHE_CD) - Sĩ Số: 80 -
Ngày bắt ñầu học kỳ 12/06/17 (Tuần 41)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9THTHDC001 01 1 Tin học ñại c­¬ng THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   2 -23456--------- C408 07/08/17-20/08/17

9QTCHCS003 01 1 Ph­¬ng pháp ñịnh l­ợng QTCH_D0205 Hà Văn Hiệp   2 -23456--------- C308 07/08/17-27/08/17

9THTHDC002 03 3 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THCH_F0027 L­¬ng An Vinh   2 -23456--------- PM1 07/08/17-20/08/17

9THTHDC002 05 5 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THTH_F0007 Lê Thị Mỹ Dung   2 -23456--------- PM3 07/08/17-20/08/17

2CBLYDC001 01 1 Vật lý 1 (C¬ - nhiệt) CBLY_D0002 Nguyễn Triều Lan   2 -23456--------- C603 07/08/17-20/08/17

9THTHDC001 02 2 Tin học ñại c­¬ng THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   2 -------89012--- C410 07/08/17-20/08/17

9THTHDC002 02 2 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THTH_F0007 Lê Thị Mỹ Dung   2 -------89012--- PM1 07/08/17-20/08/17

2CBLYDC002 01 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0003 Vũ Thái Thủy Ngân   2 -------89012--- C606 07/08/17-20/08/17

2CBLYDC002 01 01 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0003 Vũ Thái Thủy Ngân   2 -------89012--- C606 21/08/17-27/08/17

9THTHDC002 01 1 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   3 -23456--------- PM1 07/08/17-20/08/17

2TPCHTC104 01 MHCNTC 1: Công nghệ chế biến rau quả TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   3 -23456--------- C403 07/08/17-20/08/17

9THTHDC002 06 6 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THWE_F0009 Trần Văn Hùng   3 -23456--------- PM3 07/08/17-20/08/17

9QTCHCS003 02 2 Ph­¬ng pháp ñịnh l­ợng QTCH_D0205 Hà Văn Hiệp   3 -23456--------- C308 07/08/17-27/08/17

2CBLYDC002 02 2 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0010 Võ Nguyễn Nh­ Liễu   3 -23456--------- C608 07/08/17-20/08/17

9THTHDC001 03 3 Tin học ñại c­¬ng THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   3 -------89012--- C410 07/08/17-20/08/17

9THTHDC002 04 4 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THWE_F0009 Trần Văn Hùng   3 -------89012--- PM1 07/08/17-20/08/17

2CBLYDC001 02 2 Vật lý 1 (C¬ - nhiệt) CBLY_F0009 Tr­¬ng Thị Anh ðào   3 -------89012--- C603 07/08/17-20/08/17

2CBLYDC002 02 01 2 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0010 Võ Nguyễn Nh­ Liễu   3 -23456--------- C608 21/08/17-27/08/17

9THTHDC001 01 1 Tin học ñại c­¬ng THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   4 -23456--------- C408 07/08/17-20/08/17

9QTCHCS003 01 1 Ph­¬ng pháp ñịnh l­ợng QTCH_D0205 Hà Văn Hiệp   4 -23456--------- C308 07/08/17-27/08/17

9THTHDC002 03 3 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THCH_F0027 L­¬ng An Vinh   4 -23456--------- PM1 07/08/17-20/08/17

9THTHDC002 05 5 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THTH_F0007 Lê Thị Mỹ Dung   4 -23456--------- PM3 07/08/17-20/08/17

2CBLYDC001 01 1 Vật lý 1 (C¬ - nhiệt) CBLY_D0002 Nguyễn Triều Lan   4 -23456--------- C603 07/08/17-20/08/17

9THTHDC001 02 2 Tin học ñại c­¬ng THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   4 -------89012--- C410 07/08/17-20/08/17

9THTHDC002 02 2 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THTH_F0007 Lê Thị Mỹ Dung   4 -------89012--- PM1 07/08/17-20/08/17

2CBLYDC002 01 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0003 Vũ Thái Thủy Ngân   4 -------89012--- C606 07/08/17-20/08/17

2CBLYDC002 01 01 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0003 Vũ Thái Thủy Ngân   4 -------89012--- C606 21/08/17-27/08/17

9THTHDC002 01 1 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   5 -23456--------- PM1 07/08/17-20/08/17

2TPCHTC104 01 MHCNTC 1: Công nghệ chế biến rau quả TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   5 -23456--------- C403 07/08/17-20/08/17

9QTCHCS003 02 2 Ph­¬ng pháp ñịnh l­ợng QTCH_D0205 Hà Văn Hiệp   5 -23456--------- C308 07/08/17-27/08/17

9THTHDC002 06 6 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THWE_F0009 Trần Văn Hùng   5 -23456--------- PM3 07/08/17-20/08/17

2CBLYDC002 02 2 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0010 Võ Nguyễn Nh­ Liễu   5 -23456--------- C608 07/08/17-20/08/17

9THTHDC001 03 3 Tin học ñại c­¬ng THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   5 -------89012--- C410 07/08/17-20/08/17



THỜI KHÓA BIỂU

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

9THTHDC002 04 4 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THWE_F0009 Trần Văn Hùng   5 -------89012--- PM1 07/08/17-20/08/17

2CBLYDC001 02 2 Vật lý 1 (C¬ - nhiệt) CBLY_F0009 Tr­¬ng Thị Anh ðào   5 -------89012--- C603 07/08/17-20/08/17

2CBLYDC002 02 01 2 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0010 Võ Nguyễn Nh­ Liễu   5 -23456--------- C608 21/08/17-27/08/17

9THTHDC001 01 1 Tin học ñại c­¬ng THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   6 -23456--------- C408 07/08/17-20/08/17

9QTCHCS003 01 1 Ph­¬ng pháp ñịnh l­ợng QTCH_D0205 Hà Văn Hiệp   6 -23456--------- C308 07/08/17-27/08/17

9THTHDC002 03 3 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THCH_F0027 L­¬ng An Vinh   6 -23456--------- PM1 07/08/17-20/08/17

9THTHDC002 05 5 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THTH_F0007 Lê Thị Mỹ Dung   6 -23456--------- PM3 07/08/17-20/08/17

2CBLYDC001 01 1 Vật lý 1 (C¬ - nhiệt) CBLY_D0002 Nguyễn Triều Lan   6 -23456--------- C603 07/08/17-20/08/17

9THTHDC001 02 2 Tin học ñại c­¬ng THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   6 -------89012--- C410 07/08/17-20/08/17

9THTHDC002 02 2 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THTH_F0007 Lê Thị Mỹ Dung   6 -------89012--- PM1 07/08/17-20/08/17

2CBLYDC002 01 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0003 Vũ Thái Thủy Ngân   6 -------89012--- C606 07/08/17-20/08/17

9THTHDC002 01 1 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   7 -23456--------- PM1 07/08/17-20/08/17

2TPCHTC104 01 MHCNTC 1: Công nghệ chế biến rau quả TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   7 -23456--------- C403 07/08/17-20/08/17

9QTCHCS003 02 2 Ph­¬ng pháp ñịnh l­ợng QTCH_D0205 Hà Văn Hiệp   7 -23456--------- C308 07/08/17-27/08/17

9THTHDC002 06 6 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THWE_F0009 Trần Văn Hùng   7 -23456--------- PM3 07/08/17-20/08/17

2CBLYDC002 02 2 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0010 Võ Nguyễn Nh­ Liễu   7 -23456--------- C608 07/08/17-20/08/17

9THTHDC001 03 3 Tin học ñại c­¬ng THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   7 -------89012--- C410 07/08/17-20/08/17

9THTHDC002 04 4 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THWE_F0009 Trần Văn Hùng   7 -------89012--- PM1 07/08/17-20/08/17

2CBLYDC001 02 2 Vật lý 1 (C¬ - nhiệt) CBLY_F0009 Tr­¬ng Thị Anh ðào   7 -------89012--- C603 07/08/17-20/08/17

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

9DECHCS001 01 1 Thực tập c¬ sở  *

9DECHCS001 02 2 Thực tập c¬ sở  *

TP.HCM, Ngày 23 tháng 07 năm 2017

Ng­ời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)


